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DỰ THẢO

ĐỀ ÁN
CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 
CỦA CHI CỤC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢNG TRỊ

I. Thực trạng tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị: 
1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:
Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 297/QĐ- UBND ngày 24 tháng 02 năm 2009 của UBND tỉnh Quảng Trị. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn được quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT- BNNPTNT- BNV ngày 25/3/2015 của Liên Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Nội vụ; Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quyết định số 427/QĐ- SNN ngày 25/8/2016 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị về quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.
Chi cục Phát triển nông thôn là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; kinh tế trang trại; kinh tế hộ; quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư, di dân tái định cư; phát triển nông thôn; an sinh xã hội nông thôn; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; cơ điện nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình nông thôn mới của ngành; Chương trình Du lịch nông thôn.
2. Thực trạng về cơ cấu tổ chức bộ máy:
Tổng số biên chế được giao năm 2023 là 18 biên chế, biên chế có mặt đến thời điểm 30/4/2023: 17 biên chế.
- Lãnh đạo Chi cục 03 biên chế: Gồm Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng. 01 biên chế là Phó Chánh Văn phòng chuyên trách nông thôn mới.
- Các Phòng chuyên môn ở Văn phòng Chi cục: Gồm 03 phòng:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp: 03 biên chế.
- Phòng Kinh tế hợp tác và cơ điện: 05 biên chế.
- Phòng Chính sách phát triển nông thôn và Bố trí dân cư: 06 biên chế.
3. Đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn:
Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Chi cục luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh và ngành trong việc sắp xếp, kiện toàn, tin gọn bộ máy theo quy định. Bước đầu bộ máy Chi cục đã dần đi vào hoạt động hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy, cụ thể như sau: 
+ Ngày 30/12/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Theo quy định tại văn bản này, Chi cục Phát triển nông thôn có bổ sung thêm một số nhiệm vụ mới như: bảo hiểm nông nghiệp, và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng phát triển vùng nguyên liệu; chương trình hành động không còn nạn đói; chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); chương trình du lịch nông thôn; đào tạo nghề cho giám đốc hợp tác xã. 
+ UBND tỉnh có đã ban hành Quyết định số 516/QĐ- UBND ngày 22/3/2023 về việc kiện toàn Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Trong đó, sẽ điều 04 biên chế hành chính của Chi cục Phát triển nông thôn qua làm chuyên trách nông thôn mới.
+ Năm 2021, Chi cục giảm 01 biên chế Hợp đồng theo Nghị định 68, vì vậy, hiện tại không có biên chế làm công tác văn thư, nhiệm vụ văn thư sẽ thực hiện kiêm nhiệm như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện công tác chuyên môn của Chi cục.
+ Sau khi tách Văn phòng Điều phối, Chi cục còn lại 14 biên chế. Theo lộ trình dến năm 2025 phải thực hiện là 01 biên chế. 
Nhiệm vụ Chi cục được giao thêm khá nhiều, khối lượng công việc lớn, hiện nay mỗi một công chức đang phụ trách rất nhiều lĩnh vực. Trong số cán bộ đang phụ trách chương trình nông thôn mới có một số cán bộ đang đảm nhận thêm các công việc chuyên môn của Chi cục Phát triển nông thôn. Sau khi chia tách Văn phòng điều phối, một số nhiệm vụ của chi cục do cán bộ chuyên trách thực hiện phải bàn giao lại cho Chi cục (Phát triển sản xuất, tuyên truyền đào tạo 3 chương trình MTQG) sẽ càng làm tăng thêm đầu việc trên mỗi công chức.
II. Sự cần thiết xây dựng Đề án:
1. Cơ sở lý luận:
Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; có hiệu lực từ ngày 31/3/2023; thay thế Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; bãi bỏ một số điều của Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhiệm vụ các chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh quảng Trị. 
Tuy nhiên, trước yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; chức năng, nhiệm vụ của Chi cục ngày càng được tăng cường trên nhiều lĩnh vực; để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý nhà nước, phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành và chủ trương cải cách hành chính của Nhà nước; việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo không chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ được giao, đảm bảo tinh gọn và thống nhất, hoạt động thông suốt, hiệu quả hơn. Vì vậy, việc củng cố, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn là hết sức cần thiết, phù hợp với điều kiện khách quan, nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả.
2. Cơ sở thực tiễn:
- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn hiện đang được quy định tại nhiều văn bản khác nhau dẫn đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trên thực tế phải xem xét, dẫn chiếu, nhiều căn cứ pháp lý.
- Trước những yêu cầu của các quy định tại các văn bản của Trung ương và tỉnh, chức năng, nhiệm vụ của Chi cục ngày càng được tăng cường trên nhiều lĩnh vực. Để xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo tinh gọn, thống nhất, thông suốt, hiệu quả, không chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ được giao, việc củng cố, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn là hết sức cần thiết, phù hợp với điều kiện khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý nhà nước, phù hợp với các văn bản pháp quy hiện hành và chủ trương cải cách hành chính của Nhà nước. 
III. Đổi mới tổ chức và quy định chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị:
1. Quan điểm:
- Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương một cách thống nhất.
- Đảm bảo sắp xếp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18- NQ/TW; Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương lần 6 khóa XII; Nghị định 107/2020/NĐ- CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 24/2014/NĐ- CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định các tổ chức chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Sắp xếp tinh gọn đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, đúng chủ trương, đủ tiêu chuẩn, phù hợp chuyên môn, ưu tiên cán bộ trẻ, chú trọng đến năng lực làm việc, sở trường của từng công chức, người lao động để phát huy tốt nhất nguồn nhân lực hiện có, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần và sự nghiệp tái cơ cấu ngành. 
2. Mục đích, yêu cầu:
- Sắp xếp, bổ sung đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng trực thuộc Chi cục đảm bảo tinh gọn, thống nhất, khắc phục những tồn tại, hạn chế và yếu kém để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. 
- Sớm ổn định cơ cấu, tổ chức bộ máy của Chi cục Phát triển nông thôn để triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn phải đảm bảo dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật, quy định của UBND tỉnh đồng thời phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của Chi cục.
- Bảo đảm hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, không bị gián đoạn, xáo trộn; sau sắp xếp, kiện toàn lại hoạt động tốt hơn, hiệu quả cao hơn; không bị bỏ sót nhiệm vụ, địa bàn; tập trung huy động, phát huy tiềm năng đội ngũ và cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có.
- Có biện pháp giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động sau khi sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, nhân sự đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
- Phải có tính kế thừa nhân lực và các điều kiện làm việc của Chi cục hiện nay để giảm thiểu chi phí thực hiện; đồng thời phải được kiện toàn lại bộ máy và các điều kiện làm việc để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao; bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức.
3. Cơ sở pháp lý quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn:
- Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Thông tư số 30/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
- Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 29/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2023;
- Quyết định số 297/QĐ- UBND ngày 24/2/2009 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị;
- Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc kiện toàn Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới các cấp trên địa bàn tỉnh quảng Trị.
- Quyết định số ……../QĐ-UBND ngày …………của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị;
4. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục Phát triển nông thôn:
4.1. Vị trí, chức năng:
1. Chi cục Phát triển nông thôn là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát trển nông thực hiện chức năng tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế trang trại, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, cơ điện nông nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp, phát triển nông thôn, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn, bố trí dân cư, hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo quy định của pháp luật; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình nông thôn mới của ngành; Chương trình Du lịch nông thôn. 
2. Chi cục Phát triển nông thôn chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn.
3. Chi cục Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.
 Trụ sở làm việc của Chi cục Phát triển nông thôn đặt tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
4.2.1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình cấp có thẩm quyền: cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển nông thôn; phát triển kinh tế trang trại nông nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; kế hoạch chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chương trình phát triển nông thôn; chính sách phát triển cơ điện nông nghiệp; tổ chức sản xuất phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm thủy sản, diêm nghiệp tập trung; phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản; phát triển ngành nghề nông thôn; bảo tồn và phát triển các ngành nghề truyền thống; phát triển ngành thủ công mỹ nghệ; đào tạo, phổ biến chính sách công trong nông nghiệp; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình nông thôn mới của ngành; Chương trình Du lịch nông thôn. 
4.2.2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định về phân công, phân cấp thẩm định các chương trình, dự án liên quan đến phát triển kinh tế hộ, kinh tế trại nông nghiệp, kinh tế hợp tác, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong lĩnh vực nông nghiệp; liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm, thủy sản và muối tập trung; phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp và chế biến nông sản; phát triển ngành nghề nông thôn; bảo hiểm nông nghiệp; bảo tồn và phát triển các nghề, làng nghề; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; bố trí dân cư và di dân, tái định cư trong nông thôn; theo dõi, tổng hợp báo cáo về phát triển nông thôn trên địa bàn; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình nông thôn mới của ngành; Chương trình Du lịch nông thôn. 
        4.2.3. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác xóa bỏ cây có chứa chất gây nghiện; định canh; bố trí dân cư và di dân, tái định cư trong nông thôn gắn với tiểu chí đạt chuẩn nông thôn mới; phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo quy định của pháp luật;
        4.2.4. Tổ chức thực hiện chương trình, dự án hoặc hợp phần của chương trình, dự án xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn; chương trình hành động không còn nạn đói; bảo hiểm nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; xây dựng khu dân cư; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn theo phân công hoặc ủy quyền của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và quy định của pháp luật; Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình nông thôn mới của ngành; Chương trình Du lịch nông thôn. 
        4.2.5. Hướng dẫn, kiểm tra các chương trình, dự án xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng nông thôn trên địa bàn tỉnh theo phân công và quy định của pháp luật chuyên ngành.
       4.2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở phân công.
5. Phương án sắp xếp, đổi mới: 
Tổng số: 16 biên chế và 01 hợp đồng Nghị định số 111/2022/NĐ- CP cụ thể như sau:
a. Lãnh đạo Chi cục: Giữ nguyên số lượng biên chế như hiện nay. Gồm 02 biên chế, trong đó 01 Chi cục trưởng và 01 Phó Chi cục trưởng.
b. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Gồm 02 phòng, cụ thể:
- Phòng Hành chính – Tổng hợp: 
Biên chế đề xuất: 6 biên chế, 01 hợp đồng (hiện tại có 04 biên chế, đề nghị tuyển dụng bổ sung 03 biên chế công chức làm nhiệm vụ tổng hợp, hành chính và quản lý đào tạo nghề và giảm nghèo), cơ cấu như sau:
+ 01 Trưởng phòng.
+ 01 Phó Trưởng phòng.
+ 01 Chuyên viên tổng hợp 
+ 01 Chuyên viên quản lý đào tạo nghề và giảm nghèo.
+ 01 Hành chính, văn thư, thủ quỹ.
+ 01 Kế toán.
+ 01 Lái xe. (Hợp đồng lái xe đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ- CP)
- Phòng Kinh tế hợp tác và Bố trí dân cư: 
Biên chế đề xuất: 8 người (hiện tại có 07 biên chế, đề nghị tuyển dụng bổ sung 01 biên chế công chức làm nhiệm vụ liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tổ chức sản xuất phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm thủy sản, diêm nghiệp tập trung;). Cơ cấu như sau:
+ 01 Trưởng phòng.
+ 02 Phó trưởng phòng.
+ 01 Chuyên viên phụ trách hợp tác xã, ngành nghề.
+ 01 Chuyên viên phụ trách hợp tác xã, OCOP.
+ 01 Chuyên viên quản lý hợp tác xã, trang trại
+ 01 Chuyên viên theo dỏi công tác nông thôn mới  
+ 01 Chuyên viên quản lý bố trí dân cư.
IV. Hiệu quả của Đề án:
- Việc kiện toàn bộ máy theo chức năng, nhiệm vụ đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới; phát huy sự năng động, nhạy bén, linh hoạt trong tham mưu của đội ngũ công chức, người lao động.
- Phù hợp Nghị định số 107/2020/NĐ- CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 và chủ trương, chính sách của Nghị quyết số 18- NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lẫn thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT khóa VII đã đề ra.
Trên đây là Đề án "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị”,  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Chi cục PTNT;
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